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MakijimamachiMakijimamachi

MakiyamamachiMakiyamamachi

MakishitamachiMakishitamachi

MakijimaMakijima

TakaraTakara

NakaseNakase

ShimogejoShimogejo

HaramachiHaramachiKotobukiKotobuki

YoshizakiYoshizaki

Mishima ShinboMishima Shinbo

Mishima JojoMishima Jojo

SakashidaniSakashidani

Yoitamachi NakadaYoitamachi Nakada

Yoitamachi MinaminakaYoitamachi Minaminaka

Yoitamachi TsutaichiYoitamachi Tsutaichi

Yoitamachi EnishiYoitamachi Enishi

Yoitamachi ShiroyamaYoitamachi Shiroyama

FukutomachiFukutomachi

TakanomachiTakanomachi

HanaimachiHanaimachi

NarisawamachiNarisawamachi

KamiyanagimachiKamiyanagimachi

SannomiyamachiSannomiyamachi

Mishima NakajoMishima Nakajo

KamiiwaiKamiiwai

KaminomachiKaminomachi

ShimokawanegawaShimokawanegawa

Yoitamachi YoshizuYoitamachi Yoshizu

Yoitamachi YamazawaYoitamachi Yamazawa

Yoitamachi HironoYoitamachi Hirono

Yoitamachi MakiharaYoitamachi Makihara

BonnokiBonnoki

DaiboDaibo

OaratomachiOaratomachi

OnoOno

TenjinmachiTenjinmachi

MiyazawaMiyazawa

KawabukuromachiKawabukuromachi

KawabemachiKawabemachi

ShinkaimachiShinkaimachi

SumonzakimachiSumonzakimachi

KiinomiyaKiinomiya

KawanegawamachiKawanegawamachi

UryuUryu

FukumichimachiFukumichimachi

Wakigawa 
Shindenmachi
Wakigawa 
Shindenmachi

WakinomachiWakinomachi

SerikawamachiSerikawamachi

RengejiRengeji

FujikawaFujikawa

SekineSekine

GanjimamachiGanjimamachi

TakamimachiTakamimachi

KurozumachiKurozumachi

NanokaichiNanokaichi

Nakadori HigashiNakadori HigashiYoitamachi YoitaYoitamachi Yoita
YokoyamaYokoyama Nakanoshima TakabatakeNakanoshima Takabatake

OkuchiOkuchi

JunigatamachiJunigatamachi

Higashi TakamiHigashi Takami

ShimogejomachiShimogejomachi

Yoitamachi 
Higashi Yoita
Yoitamachi 
Higashi Yoita

SuginomoriSuginomoriShimadaShimadaNagaroNagaro

Wakigawa ShindenmachiWakigawa Shindenmachi

Sô
ng

 K
ur

o

Sông Saruhashi

Sô
ng

 S
ho

bu

Sông Ogijo

Sông Suyoshi

Sông Kuro

出雲崎町

Sông Shinano

Sông Doman

Đường ca
o tố

c H
oku

rik
u

Bệnh viện MishimaBệnh viện Mishima

Chi nhánh trụ sở hành chính MishimaChi nhánh trụ sở hành chính Mishima

Chi nhánh trụ sở hành chính YoitaChi nhánh trụ sở hành chính Yoita

Trung tâm vệ sinh môi trườngTrung tâm vệ sinh môi trường

234

178

Cầu OkuchiCầu Okuchi

Cầu HoshidonoCầu Hoshidono

Cầu YoshizuCầu Yoshizu

Cầu ShimokawaneCầu Shimokawane

Cầu SaikandoCầu Saikando

Cầu NanokaichiCầu Nanokaichi

Cầu OgijoCầu Ogijo

Cầu YoneyamaCầu Yoneyama

Cầu Chuei số 1Cầu Chuei số 1

Cầu Chuei số 2Cầu Chuei số 2

Cầu TakanoCầu Takano

Cầu ShobuCầu Shobu

Cầu DomanCầu Doman

Cầu SamezuraCầu Samezura

Trạm thu phí tự động Nagaoka KitaTrạm thu phí tự động Nagaoka Kita

HironoHirono

HironoHirono

500500 500(m)500(m)00
1 : 25,0001 : 25,000

●❶

●❷

Sông 
Doman 【S

ông D
om

an

❶
】 Yoita （khu vực phía nam

） ・ Mishima （khu vực phía đông

） ・ phía tây các sông ở Nagaoka （khu vực phía bắc

） 
Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt của thành phố

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt của thành phố

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91

【S
ông D

om
an

❶
】 Yoita （khu vực phía nam

） ・ Mishima （khu vực phía đông

） ・ phía tây các sông ở Nagaoka （khu vực phía bắc

） 

Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m 00 Địa điểm sơ tán
Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất Trạm quan trắc mực nước Camera quay trực tiếp sông ngòiCác khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Cầu

3,0 đến dưới 5,0m Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em0000 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 1 ngày 722㎜


